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T hướng din i dung thuốc 

MEDORAL 

Light 
OFXATAMTAY TRE EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG ĐẪN SỬ DUNG TRƯỚC KHI DUNG 

THÀNH PHẦN 
Thanh phần dược chất: Ml i (0175 mi) chứa benydamine hydodlioride 015% K gng/thé tíh Thành phẩn ả được Poyogl40hyiogtnedtorl, dticaddimonhydrlte,soduac#ttetthydate,eparlame,benllonim 
chlorde, tioh dầu bach, peppermint lava, nướctính khiết 

DANG BAO CHE 
Dung d s miệng - hong 
Dung dịh tong mũi m đ trn 

cilown 
(Gân G à chingvém tạ ỏ cho i bi liên quanđến miệng D3c it tong các tưởng hợpchấn thương như u hoặcsdụng ống thôn dạ dờy phiu thuậtnha khoa. 

i it amidan 

LIEU DUNG, CACH DŨNG 
Đường đùng: Ding it niém mac miéng -hong 
Lidu dùng 
oty tréem 1 12 10848 ohit it vong mỗi khoảng 15 3gờ Tẻemtĩ6đến 121ud A nhit it tongmỗi hoàng 15-3gõ 
Tt 146 ] mhátyìtương ing 14 g ong g cothé, 11 it tong méi Khodng 15 -3gl5 Haticaotugi Do i dung g ths nhỗ n ngưỡ lớntuổ c hể dùn i b g Gichding 
X rế lên t tốn thương i miénghong 
Hề khisĩdụng l o, mdibom bìng c it i lấ o không K ÿ hướng i it 1 xa mt h 6 i uất i lp ương, ing nhit Õ c lấn bơn sau,bơm ít dinh g3 n sàng đ ĩ dụng ngọy Nếu bơm không it được cn i o tương tựnhưốn u sĩ dụng, Đềuánh y nhiễn ché lọ thuá d ênsĩdụng cho một ngi 
1.Lam soch miệng/họng bằngnước sach 
2Mandpbiovt 
i daihuốcbằng ăngbàn y ð hế thing động; năn it gt 90 cho 66 khi i it i ngang v đt ngn y ö đọ huốc .t ngĩa mtntén v đự đầ i it i Khoang miệng hướngtới rí ótốnthương.Ấnnhẹ, it khoá đ dng ich 1 i v mong muốn 
15 530 khi it i số lều mọng muốn, lìm sachva fau kh đầu it trud ki đ nắp i Oy v xit v ban G- 

` 
CHỐNG CHỈ DINH 
Người quá i o benaydamine hydrochonde o ity hìnhphần nào a thiốc 

 CẢNH BÁO VA THAN TRONG KH DŨNG THUGC 
hông khupén hichi dung bênzydanine ã i những bệnh nhân quá mẫn v acd actysalclc hoặc cic NSAID khác Thên trọng ki s dungd vi c bệnh nhân ông mắchoặcỗ tiếnsĩ hen phế guẫn ì huốc d tégdy o it phế guản, Không đểthốctiếyxúc c iệvới mắt 
ế nh tạng bệnh nặng hơn hoặckhông i iện nên dùngsửdụngthuốc emalkonii chlrde tong thình phầ củathc  he gy Kich ứng i hỗ, đặc iệt i sĩđụngtrong thi gankéodài 
SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CO THAI VÀ CHO CON B 
Phụn G thải. 
hông hêndịng beneydamin ong kiAo ác dinh Khôgcó bìng chứng v tcdụnggáy quihitrong cácnghiên aiutiénding vật 
Phynitchocon b 
Không nénding benzydamine tong th § chocon b itk duc bicsi i dinh 
AN HƯỚNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NANG LAIXE, VAN HÀNH MÁY MOC 
 Chứa ¢ bằng chứng về ảnh hưởng của thuốclênkhả năng l xe, vận hành máy móc. 

TƯƠNG TÁC TƯƠNG KY CUA THUỐC 
Chưa d ácnghiên it i, tươngy củathốc due thựchiện 

TÁCDỤNG KHONG MONG MUGN 
( ác ung hông nongnuốn d th đ lên qan dénbeydamin hydoioieđưp tình by g bingdu Gy the b thing 00 và tn ấ ập n tt g đức quy o au ít thường i (ADR  1/10, thườg o 10 < AOR < 10}t gập (0/109 < AOR <1/10), hiến gịp(/100 < ADR < 1/109), t hiến < 1/10.00) kg e it đếi hhông hédinh g đdựa n dữ lu hiện ) 
Tic dung không mong muốn thườn gặpnhất t à cảm giácchăm cic trong miệng 
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Tử hướng đẫn sử dung thuốc 

Hệ øquan Tinsudt Tác dụng không mong muốn 
6 loan 10 hấp lống nggcvàtng thất | Rấthếngộp | Cothitthanh quản hoặcphế quản 

Têmðạgáddmgádámdehtengmim, 
i giác chăm chich đã được báo áo 

Réiloan tleuhéa tgip 13 biến mấthitếp tuc o i,y nhiên 
nếu cảm gidc cham chíh vẫn dién n, 
i nging sửdụng thuốc 

Wi, nổi mày day, phining shaycim 
0 | o sig it an 

| 0nagapcbitde _| mimsn 
Rl loan  théng niễn dich Knong dugcbiétdén | Phin ing qus mansdc phinvé 

Rồiloạnda và môdưỡi da 

Thông áo cho bác s hoặcdược s những phản ứng có họigập phải khisữ dung thuốc. 

 QUÁ LIỀU VA CACH XỬ TRI 
Đầu hiệuvà triệ hứng quá liéu 
emydaminehydisioride khônggðytácdụngkhông nong muốntoàn thin, ngayc i v ình mốt phải Niễm địc í dyratong 
rưởng hợp muốt mộtượng lớ benaylamine (>300 mg) 
c trệu ching liên qua đế quá i beuylaminedonuốtvàochủ yế à á i chứngtiện hó (hườnggặp iển nộn i, o 
ung, kíh ứng thự quả) v cctệuchứng của hệthần kính trung uong (6 gốm chíng mặtáo giác ít g, lo ãm và d kíh) 
Xửtrí kh quáliểu. 
Trong qu liểu d tính chỉ c hể iutịtiệu hứng. Bệnh nhân n đưctheodöivà hỗ rợ i t Đc bt ph y t i nước cho 
bệnh hân 

9JCHÍNHDƯỢCLỰCHỌC 
Nhóm đề r Thuốc hống vêm gản dau kg senid 
M3 G N01AD) (Cc thuế hdc i ing miệng b hỗ) 
etylamine d i dungching iêm và g đạu bằng cách ốn định màng €30 e tng hpprostaglandin 
Crdếtácdụng 
euyanine tương tựindarle d ác đặ t hóalý à tá dụng dưc l khácvớ cácNAID tưỡng tyasprin. Khcvớ cic NSAID tương 
taspin (3 it hoặc đợc chyến hó thình i enydanine à mộtbar ếu, Eenydanielà một hất t hế u quatinh tng 
hợp prostaglandin. Ủ nồng độ TmM tr lên,benzyamine ức chế hiệu quá hoạt động của enzym qydooxygenase v lipooxygenase, 
8emylaninechủ yếu phát huytácdụng thông qu c hếtổng hợp các foline tiến iêm bao gốm yếu tố hoạ ử K u-apha (TNF-0) 
à btglelin 1 (1) mà hông làm ảnh hường ding € n cáchất in viem khá I-6và ) hoặc c yoine hng i 1110, 
it i hángthụ hé1L-1). c cơ hế c dung Khdc dug giảhuyế ha gốn e hếsự b oy hóacủa bach cấu rung ính cing 
nhưtöngốn định màn, đượ hứng mình àn c để gảiphóng hạt ử bạch u trng i vàổnđịnh mang yscsome lác dung ây tẻ 
tại hỗ d benzydamine c iên quan đếnsytươn tácvới cáckênh qtion 
Tác dụng dượclý 
enylanine c độngđặc it l áccơ hể Jêmtại chỗ như: au, i nềhoặcu hợt Benyaminebôiại hỗ thểhiệnhogttính hống 
iên, giản phù nécũng như giảm ich tiết à hình hành n hạt, Hơnnữa, benzylaminecó đ tíh g đau nế dau do ình rạng vêm, 
à hoạt địng theoø Ch iy t i hỗ Tãng hânnhiệ l dấtliệu iên quan ế chứcnăngtoàn hânvà b ánh hưởng b benzydamine 
Hệuquilinsingviantoi 
Tion một nghên i lâm sing én 24 bệh nhâ ị viém họng sau hi d amidan, sác họng bằng dụng dh benzydamine ,15% 5 
lấungy tong 6ngày giúp m cơnđầu bọng khó nuốt một cchđáng v i thiệ ác ấ hiệu msing bao gồm s uyết à phù 
s với ã dượvào ngàyth 7. KL quảtưmngtựđược t thấytrog các nghiên cu i & những bệnh nhân b vêm amidan, viem 
thọn hoặc u phẫu huật nhahoa. 50 vớadụng mưốcsức miệng v 30l enydamine,075% trước higây me toàn thin S8 ngời 
l6nđểđ§tống i K quinm gảmđáng ế tnh rạng đauhọng s phã thudt tong 24 g v, trong Kisic miệng bằngaslingim. 
đau trong 4giời 
Hongmộtnghiêncịlâmsàngtrên48bệnhnhân sic mệng vi dụng dịchbenylamine,15% 4 gy tong gud i x tịungthư 
iệngtử3đền 5 tuần Ø i gảm do ding €, giản ít thướ à mức 9 nghiên rọn của m iém mạcháu họng. G tắc dụng 
tươn t cng o iy tong một mhiên h ỏ bệnhnhãnđang húa t ung thư niệng Tong một nghiên cứu r67 bệnh nhân biyến, 
iêm mặc hầu họng nng suzạ t nhữngngưỡ s miéng bằng dung dịch benayaminechothấy đã giảm đáng ể n dau khi nốt, 
g huyt v mic 8 nghiên rọng cia vênniềm mac s i tị giảdược rong 3 ngàyđầu điề t 
1 lệgỡlẽ thoáng quatà c giácchăm dịhđã đượ hị nhận ð những bệnh nhânsử dụng benzydamine caohơn đượ cho  do c 
dụnggây t t hỗ da thuốc 
Sidụng kem ẻhenydanine 3% 3 /gy 019 6 ngà i ớ 0bệnh nhânbitốnthương mô mềm i giản b 6,y gidm 
hứcnăng và sungty tt hơn g s ding ld e o ngàythứ6 
i chung benydamineđượ dng nạ ế tíng cá thi ghiệnlàmsàng. 

ĐẶCTÍNH ĐƯỢCĐỘNGHỌC 
Saukh uống, benydomine đ hấpthu nhinh ching quađường i hóavà đt nống 8 ối tong huyết ương sa koáng2-4gờ. 
Benzydanine có u hướng phân bốp trung i r iên. Khoảng một nửabenydamineđược thảirữqu thậndướ dang khôngbiến 
8 với t 1 105 lều dùn tongvòng 248 0. Phn con b được dhuyển hóa, chủyếu thành N 

QUY CÁCH ĐỒNG 601 
Hộp1lg 3900 

shoquin 
ok, dud 30°C trinhdnhsing e tip 

HẠNSỬDỤNG 
36thing kếtt ngy ản it 

TIÊUCHUẨN 
Têu duấn 090 

G MeRA 
ONG TY CỔ PHAN TAP DOAN MERAP 


